
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Phạm Quốc Trưởng 1993 ***221647 Đủ điều kiện SXCT Không

2 Lương Văn Giàu 1997 ***126948 Đủ điều kiện SXCT XD

3 Trần Văn Ninh 1993 ***112836 Đủ điều kiện SXCT XD

4 Nguyễn Nhờ Em 1993 ***093003526 Đủ điều kiện SXCT XD

5 Đinh Anh Kiệt 1995 ***095001715 Đủ điều kiện SXCT XD

6 Nguyễn Thanh Thuận 1997 ***097002030 Đủ điều kiện SXCT Không

7 Trần Thanh Hải 1995 ***397624 Đủ điều kiện SXCT XD

8 Huỳnh Tấn Dưỡng 1994 ***071537 Đủ điều kiện SXCT XD

9 Võ Phùng Thế Trung 1999 ***765587 Đủ điều kiện SXCT XD

10 Nguyễn Thanh Cường 1998 ***857901 Đủ điều kiện SXCT XD

11 Trần Văn Dưỡng 1996 ***006271 Đủ điều kiện SXCT Không

12 Nguyễn Phùng Đoàn 1991 ***069504 Đủ điều kiện SXCT

13 Trần Văn Ninh 1993 ***112836 Đủ điều kiện SXCT XD

14 Nguyễn Thanh Vĩnh 1990 ***090004066 Đủ điều kiện SXCT XD

15 Hồ Hữu Pháp 1993 ***524911 Đủ điều kiện SXCT XD

16 Y Kha Bk rông 1998 ***816426 Đủ điều kiện SXCT XD

17 Y Trơi Jiê 1996 ***816089 Đủ điều kiện SXCT XD

18 Huỳnh Vĩnh Tường 1995 ***705109 Đủ điều kiện SXCT không

19 Bùi Quốc Dũng 1996 ***704329 Đủ điều kiện SXCT XD

20 Nguyễn Hoài Linh 1997 ***393452 Đủ điều kiện SXCT XD

21 Lương Văn Y 1991 ***485032 Đủ điều kiện SXCT XD

22 Đoàn Văn Thắng 1997 ***9773700 Đủ điều kiện SXCT XD

23 Phạm Minh Quân 1996 ***813861 Đủ điều kiện SXCT XD

24 Nguyễn Thái Phong 1999 ***891110 Đủ điều kiện SXCT XD

25 Phạm Văn Sang 1995 ***232408 Đủ điều kiện SXCT XD

26 Phan Chí Văn 1994 ***59641 Đủ điều kiện SXCT XD

27 Đỗ Văn Ngọc 1995 ***375271 Đủ điều kiện SXCT XD

28 Hoàng Ngọc Lâm 1995 ***936678 Đủ điều kiện SXCT XD

29 Nguyễn Thanh Tú 1995 ***348456 Đủ điều kiện SXCT Không
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STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

30 Bùi Văn Dương 1999 ***341221 Đủ điều kiện SXCT Không

31 Trần Quang Sơn 1994 ***589377 Đủ điều kiện XD Không

32 Nguyễn Hoàng Sơn 1998 ***868286 Đủ điều kiện SXCT XD

33 Hồ Sỹ Sơn 1994 ***079699 Đủ điều kiện SXCT XD

34 Nguyễn Thế Hưng 1991 ***244809 Đủ điều kiện SXCT Không

35 Trần Viết Hạnh 1994 ***823763 Đủ điều kiện SXCT XD

36 Đỗ Hùng Hiếu 1999 ***775431 Đủ điều kiện SXCT Không

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Nguyễn Văn Nam 1989 ***394336
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

2
Chương Hoàng Khánh 

Duy
1990 ***090000613

Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

3 Lê Trường Khang 1994 ***987178
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

4 Ngân Văn Thoa 1990 ***753085
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

5 Đặng Duy Tấn 1988 ***863854
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

6 Phạm Minh Chiến 1997 ***915409
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

7 Võ Nhật Giang 1994 ***529698
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

8 Võ Quang Hoàng 1998 ***065684
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

9 Trần Tây 1993 ***960599
Thiếu bản sao Sổ hộ khẩu 

công chứng
SXCT XD

10 Đồng Hữu Đạt 1991 ***358323
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

11 Nguyễn Minh Thùy 1996 ***542616
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

12 Phạm Ngọc Tuấn 1998 ***037365
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

13 Trần Văn Liệu 1998 ***458571
Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển

14 Lê Rin 1993 ***664806

Bổ sung kết quả kiểm tra 

mắt khi không đeo kính, 

xét nghiệm Giang mai, 

HIV

SXCT XD

15 Hoàng Thành Long 1998 ***459875

Thiếu đơn đăng ký dự 

tuyển, thiếu 3 xét nghiệm 

Viêm gan B, giang mai, 

HIV

16 Phan Thanh Tuất 1994 ***336405

Đơn đăng ký dự tuyển 

chưa chọn ngành nghề thực 

tập

Không

III. Danh sách ứng viên có hồ sơ không đủ điều kiện (Không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 A Vô Hợp 1992 ***776928
Không đủ điều kiện do 

chưa tốt nghiệp THPT

2 Trần Thanh Nam 1992 ***092001157
Không đủ điều kiện về 

thị lực (mắt phải 6/10)



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

3 Đổ Tuấn Anh 2000 ***860988
Không đủ điều kiện về 

tuổi


